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Bài 1: (5 điểm). 
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Câu 1(2,5 điểm). Hai vật A và B có khối lượng lần lượt là m và  ½ m, nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k = 100N/m, hệ thống đặt trên mặt phẳng ngang có ma sát (hình 1). Vật A tiếp xúc với tường, ban đầu lò xo không biến dạng. Một vật C khối lượng ½ m đến va chạm mềm với vật B. Hỏi vận tốc của vật C ngay trước va chạm với B có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để khi chuyển động theo hướng ngược lại sẽ làm cho vật A di chuyển? Biết hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang như nhau  ( = 0,1; m = 2kg, lấy g = 10m/s2.

Câu 2(2,5 điểm). Tại hai điểm AB trên mặt nước cách nhau 10,5 cm có hai nguồn sóng dao động  theo phương vuông góc với mặt nước, cùng tần số f = 30Hz, cùng pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 18 cm/s. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại M sao cho MA = 3 cm; MC = MD = 4 cm. 


a. Tìm số điểm đứng yên (không dao động) trên đoạn CD.

b. Đường thẳng (d) song song với AB, cách AB một khoảng 2,5 cm, cắt trung trực của AB tại C'. Xác định khoảng cách xa nhất từ C' đến điểm dao động cực đại trên (d).
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Bài 2: (3 điểm). Một lượng khí lý tưởng gồm n mol,  biến đổi trạng thái từ trạng  thái 1 (p0, V0) sang trạng thái 2(
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  biểu diễn bằng đoạn thẳng AB trên hệ tọa độ (p,V) - (hình 2 ).

a. Tìm hệ thức liên hệ giữa nhiệt độ T theo thể tích V.

b. Cho n = 0,75 mol, p0 = 2.105Pa ; V0 = 8ℓ, 
R = 8,31 J/mol.K. Hãy tính nhiệt độ cực đại của quá trình trên.
Bài 3:(3 điểm). Tính điện lượng qua tiết diện một dây dẫn khi dòng điện chạy trong dây dẫn giảm từ 10(A) về 0(A). Biết rằng cứ sau khoảng thời gian 0,01(s) cường độ dòng điện giảm đi 3 lần.
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Bài 4: (3 điểm). Vật AB vuông góc với trục chính của hệ đồng trục như hình 3. Thấu kính hội tụ (L) có tiêu cự f1 = 50cm, cách gương cầu lồi (G) đoạn O1O2 = 20cm.
a. Tính tiêu cự f2 của gương để độ phóng đại ảnh qua hệ k = 1. 
b. Hỏi phải dịch chuyển gương đoạn bằng bao nhiêu để độ phóng đại ảnh qua hệ k = -1? 
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Bài 5: (4 điểm). Cho mạch điện xoay chiều như hình 4. R = 50(; D là ống dây, C là tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều uAB = 50
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cos100(t (V) thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A ; điện áp tức thời giữa hai điểm A,N lệch pha so với điện áp tức thời hai đầu mạch góc 
[image: image3.wmf]2

p

 và điện áp tức thời giữa hai điểm M,B lệch pha so với điện áp tức thời hai đầu mạch góc 
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. Xác định điện dung C của tụ điện và viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu ống dây.
Bài 6: (2 điểm). Chỉ dùng một cần câu thẳng chưa biết chiều dài, có đầy đủ cước, chì, lưỡi câu... và một đồng hồ bấm dây, gia tốc trọng trường g xem như đã biết. Em hãy thiết kế một thí nghiệm để đo chính xác diện tích cái ao cá hình chữ nhật (không quá rộng).
-----------------------HẾT-----------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	
	NỘI DUNG - LƯỢC GIẢI
	ĐIỂM

	BÀI 1
	Câu 1: (2,5 điểm)
	2,5 đ
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- Gọi v0 là vận tốc của B và C ngay sau va chạm. 

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta được : 
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	- Sau va chạm hai vật tiếp tục chuyển động với vận tốc v0 làm lò xo nén lại đoạn x1 sau đó chúng chuyển động ngược lại. 

- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng lúc đầu ta được: 
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	- Do có ma sát nên muốn A chuyển động thì hai vật B,C phải kéo giãn lò xo đoạn x2.

Định luật bảo toàn năng lượng cho cả quá trình:
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	- Điều kiện để vật A trượt là: 
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Fkxmg

=³m
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- Giá trị nhỏ nhất (v0min) khi dấu bằng xảy ra:  kx2 =µmg và v = 0    (4)
	0,25

	
	- Thay (4) vào (3) :
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	- Từ (2) và (5) ta được phương trình: 
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- Giải phương trình ta được: x1 = 0,06 m hoặc x1 = - 0,06 m ( loại)
	0,25

	
	Thay vào (5):  ta được v0min = 
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 m/s.

            Thay vào (1): 

vCmin = 2
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 m/s.
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	Câu 2: (2,5 điểm).  
	2,5 đ

	a. Xác định số điểm đứng yên trên đoạn CD
	1,0 đ
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- Bước sóng ( = 
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 = 0,6 cm.
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	- Theo đề toán ta có: CA = 
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- Xét điểm I thuộc MC. Hiệu đường  đi của hai sóng đến I:

d = 
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- I không dao động nên d = (k + 0,5)(. (1)
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	- Mặt khác vì I nằm giữa C và M nên: 
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	- Thay (1) vào (2), ta được: 3,5 ≤ (k + 0,5) (≤ 4,5     (với 
[image: image20.wmf]0,6
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(  5,33 ≤ k ≤ 7

+ k nguyên nên chọn k = 5, 6 và 7 (điểm M là một điểm đứng yên ứng với k= 7), vậy trên đoạn MC có 3 điểm đứng yên  kể cả M. Vậy trên đoạn CD có tất cả 5 điểm đứng  yên.


	0,25

	b. Xác định vị trí điểm dao động cực đại trên (d) xa điểm C' nhất.
	1,5 đ

	
	- Chọn hệ trục xOy như hình vẽ với gốc O là trung điểm AB, Oy là trung trực AB. 
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- Vì hệ vân giao thoa là tập hợp các đường cong Hypebol (H) nhận AB làm hai tiêu điểm.

- Phương  trình hypebol (H) có dạng: 
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với a là hoành độ đỉnh của (H); b = 
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c là hoành độ của tiêu điểm vậy c = 
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	- (H) cực đại bậc k thì a = k
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	* Điểm dao động cực đại trên đường thẳng (d) nằm xa Oy nhất ứng với giá trị  

kmax = 
[image: image25.wmf]AB

l

= 17,5 ;  k nguyên nên ta chọn kmax = 17 ( amax = 5,1 cm ; b = 1,25 cm
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	- Phương  trình (*) trở thành 
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- Đường thẳng (d) có phương trình:  y = 2,5 
- (d) cắt (H) nên tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:
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                 giải hệ ta được x = ± 11,4.

- Vậy điểm dao động cực đại nằm xa trung trực AB nhất cách đường trung trực của AB đoạn xmax = 11,4 cm

	0,5

	Bài 2
	
	3 đ
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a. Tìm biểu thức T = f(V)
	2 đ

	
	Đường biểu diễn 1-2 là 1 đường thẳng nên

phương trình có dạng : p = aV + b 
     (1)




	0,25

	
	- ở trạng thái 1 :   
p0​ = aV0 + b 
     (2)

- ở trạng thái 2 :     
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     (3)
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	- Từ (2) và (3) 
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- Thay (4) vào (1)  
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	- Áp dụng phương trình trạng thái cho n mol khí  
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	- Từ (5) và (6)  
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	b. Tính Tmax. 
	1 đ

	
	Đạo hàm của (*) theo V
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	Bài 3
	
	3 đ

	
	Đặt T = 0,01 (s); I0 = 10(A)

Tại thời điểm ban đầu t0 = 0, cường độ dòng điện qua dây dẫn là I0 

Thời gian: t

0

T

2T

3T

........

nT

cđdđ: I

I0
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	Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm dần theo thời gian theo quy luật hàm mũ:

( I = 
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	Theo định nghĩa cường độ dòng điện ta có 
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	( Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian dt 
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	Bài 4
	
	3 đ

	a. Tìm f2.
	1,5 đ

	
	- Xét đường truyền của tia sáng từ B song song với trục chính (Tia sáng này không phụ thuộc vị trí đặt vật), tia khúc xạ qua thấu kính có hướng đi qua F1', sau đó sẽ phản xạ ở gương. 
	0,25

	
	- Để độ phóng đại ảnh qua hệ bằng 1 thì tia tới gương phải có hướng đi qua tâm C của gương và cho tia phản xạ ngược lại theo hướng cũ, cho tia ló qua thấu kính trùng với tia tới ban đầu (tính thuận nghịch về chiều truyền ánh sáng). Tức là tia ló ra khỏi hệ song song với trục chính và qua B. Kết quả F1’ ≡ C.
	0,5
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- Suy ra: f1 + 2f2 = O1O2 = 20 cm 
( f 2 = -15 cm.
- Hình vẽ:

	0,5

0,25

	
	
	

	b. Độ dịch chuyển gương để k = -1.
	1,5 đ

	
	- Xét tia sáng phát ra từ B song song với trục chính của thấu kính cho tia khúc xạ đi qua tiêu điểm ảnh F1'. 

- Mặc khác ta biết nếu tia sáng tới đi qua đỉnh O2 của gương cầu thì cho tia phản xạ đối xứng với nó qua trục chính.
	0,25

	
	- Như vậy nếu F1' ≡ O2 thì tia phản xạ trên gương và ló ra khỏi kính sẽ đối xứng với tia sáng tới, nghĩa là tia ló ra khỏi hệ cũng song song với trục chính và đối xứng với tia tới qua trục chính, lúc này độ phóng đại ảnh qua hệ luôn bằng -1 và không phụ thuộc vị trí của vật.
	0,5

	
	- Suy ra: O1O2  = f1 = 50 cm 

- Vậy ta phải di chuyển gương ra xa thấu kính đoạn x = 30cm.
	0,5
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Hình vẽ:
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	Bài 5
	
	4 đ

	
	[image: image81.wmf]()
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- Nếu ống dây không có điện trở thuần thì ta có giản đồ vectơ hình (a) 
	0,25

	
	- Ta có : UAB = 
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- Suy ra  Z​L > ZC 
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	- Từ giản đồ ta có:
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- Theo đề toán ta có : 
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- Vậy ống dây có điện trở thuần r ( 0


	0,5

	
	* Giản đồ vectơ vẽ lại ( hình b):
	0,75

	
	- Xét (OMH ta có :
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- Giải phương trình ta được 
[image: image53.wmf]MB

MB

U100V

U50V

=

=


- Vì ( < (2 <  
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 nên UMB < UAB vậy ta chọn UMB = 50V 
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	- Suy ra (OMH cân tại H vậy : ( = 300.

- Mặt khác : 
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	- Góc lệch pha giữa ud với u :
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- Vậy ud nhanh pha hơn uAB góc 490 = 
[image: image64.wmf]49
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	- Vậy biểu thức điện áp tức thời hai đầu ống dây có dạng :

ud = 
[image: image65.wmf]49
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	Câu 6
	
	2 đ

	
	- Thiết kế một con lắc đơn: Lấy một đoạn dây cước làm dây treo, chì làm quả nặng, cần câu dựng nghiêng làm gía treo. Đồng hồ bấm giây để đo thời  gian.
	0,5

	
	- Cho con lắc dao động với biên độ bé, đo thời gian ∆t để con lắc thực hiện n dao động ta tính được chu kỳ dao động: T = 
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	* Lưu ý: Khi đo thời gian phải đo ít nhất 3 lần để lấy giá trị trung bình:
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	- Từ công thức tính chu kỳ con lắc đơn: T = 
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	- Như vậy ta có được một "thước dây" có chiều dài chuẩn đã biết. Dùng thước dây này ta đo chiều dài cần câu để làm cây thước dài.
	0,25

	
	- Lấy "cây thước" dài (cần câu) để đo chiều dài (a)và chiều rộng (b) của ao cá từ đó ta tính được diện tích ao: S = a.b.
	0,25


* Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác với hướng dẫn chấm, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa cho mỗi bài./.
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